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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Lập trình mạng + BTL (Network Programming)
Mã số học phần: 7080730
Số tín chỉ học phần: 3(2-1-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30;    Bài tập: 0;  Thực hành:  15; 
Thực tập:  0;        Đồ án:0;   Tự học:  90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
[bookmark: _GoBack]1. Đặng Quốc Trung	0802-14
2. Phạm Quang Hiển	0806-08
2.2. Bộ môn: Mạng Máy Tính
2.3. Khoa: Công Nghệ Thông Tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng với Java (DC_7080512).
3.2. Môn học học trước: Kỹ thuật lập trình (DC_7080216), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (DC_7080206), Cơ sở dữ liệu (DC_7080207)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu được kiến trúc của Internet, mô hình của các dịch vụ trên Internet và các thuật ngữ thông dụng trên Internet.
4.1.2. Hiểu được mô hình OSI và TCP/IP, các giao thức phổ biến của ứng dụng mạng
4.1.3. Nắm được kiến thức lập trình java với thư viện giao diện Swing
4.1.4. Nắm được các thư viện xử lý luồng dữ liệu trong Java
4.1.5. Nắm được các thư viện xử lý địa chỉ trong Java
4.1.6. Nắm được khái niệm lập trình đa luồng, đồng bộ và các thư viện hỗ trợ trong Java
4.1.7. Nắm được khái niệm socket và thư viện hỗ trợ socket cho giao thức TCP trong Java
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có khả năng xây dựng được ứng dụng chat cơ bản trong mạng Lan
4.2.2. Có khả năng phân tích, đánh giá yêu cầu để thiết kế ứng dụng mạng và lựa chọn các thư viện phù hợp
4.2.3. Có khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình Java Eclipse và các plugin để thiết kế giao diện, debug
4.2.4. Có khả năng thiết kế giải thuật và cài đặt bằng ngôn ngữ Java web.
4.2.5. Có khả năng sử dụng các thư viện về xử lý luồng vào ra
4.2.6. Có khả năng sử dụng các thư viện về xử lý địa chỉ kết nối
4.2.7. Có khả năng sử dụng các thư viện về xử lý lập trình đa luồng, đồng bộ tiến trình
4.2.8. Có khả năng sử dụng các thư viện về xử lý socket kết nối Client-Server
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp kiến thức về phát triển ứng dụng mạng với ngôn ngữ Java. Các nội dung được giới thiệu trong học phần bao gồm giới thiệu mô hình Client-Server, nhắc lại kiến thức mạng máy tính, mô hình OSI, TCP/IP. Các protocol của ứng dụng mạng, nhắc lại về Java và lập trình hướng đối tượng, cách sử dụng Eclipse và bộ giao diện Swing. Các thư viện lập trình mạng trong Java xử lý luồng dữ liệu, địa chỉ, lập trình đa tuyến, socket cho TCP
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu tổng quan về mạng máy tính
	3
	4.1.1; 4.1.2;

	1.1
	Mô hình OSI
	
	

	1.2
	Mô hình TCP/IP
	
	

	1.3
	Các protocol phổ biến
	
	

	1.4
	Mô hình Client-Server
	
	

	Chương 2
	Lập trình hướng đối tượng với Java
	6
	4.1.5; 4.1.6;

	2.1
	Giới thiệu bộ công cụ Eclipse
	
	

	2.2
	Giới thiệu Swing và plugin WindowBuilder
	
	

	2.3
	Tính kế thừa trong Java
	
	

	2.4
	Tính đa hình, kết tập trong Java
	
	

	2.5
	Các debug ứng dụng 
	
	

	2.6
	Xây dựng giải thuật và cài đặt trong Java
	
	

	Chương 3
	Mô hình Client-Server
	3
	4.1.7; 4.1.8;

	3.1
	Giới thiệu về mô hình Client-Server
	
	

	3.2
	Các ứng dụng mạng
	
	

	Chương 4
	Quản lý luồng vào ra
	4
	4.4.9; 4.2.4

	4.1
	Các luồng Byte
	
	

	4.2
	Các luồng ký tự
	
	

	4.3
	Các luồng lọc dữ liệu (Filter Stream)
	
	

	4.4
	Các luồng đệm dữ liệu
	
	

	4.5
	Các lớp định dạng luồng dữ liệu nhập/xuất
	
	

	4.6
	Tuần tự hóa đối tượng (object serialization)
	
	

	4.7
	Luồng viết đối tượng
	
	

	Chương 5
	Lập trình đa tuyến
	5
	4.1.10;

	5.1
	Đơn tuyến trình
	
	4.1.11;

	5.2
	Đa tiến trình
	
	4.2.5

	5.3
	Lớp Thread
	
	

	5.4
	Quản lý Thread
	
	

	5.5
	Interface Runnable
	
	

	5.6
	Đồng bộ
	
	

	5.7
	Trao đổi dữ liệu giữa các thread
	
	

	Chương 6
	Quản lý địa chỉ kết nối mạng
	3
	4.1.12; 4.2.6

	6.1
	Lớp InetAddress
	
	

	6.2
	Lớp URL
	
	

	6.3
	Lớp URLConnection
	
	

	Chương 7
	Lập trình Socket cho giao thức TCP
	6
	4.1.12; 4.2.6

	7.1
	Mô hình truyền tin socket
	
	

	7.2
	TCP client
	
	

	7.3
	Lớp ServerSocket
	
	

	7.4
	Các bước cài đặt chương trình phía Client bằng Java
	
	

	7.5
	Các bước để cài đặt chương trình Server bằng Java
	
	

	7.6
	Ứng dụng đa tuyến đoạn trong lập trình Java
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 2
	Lập trình hướng đối tượng với Java
	3
	4.2.3

	Bài 1
	Cách sử dụng công cụ lập trình Eclipse
Tạo project Java console
Tạo project Java có giao diện
Cài đặt class trong Java
Cài đặt kế thừa, đóng gói trong Java
Cài đặt chồng hàm trong Java
	
	








	Chương 4
	Luồng vào ra trong ứng dụng Java
	3
	4.2.4

	Bài 1
	Tạo ứng dụng truy cập thư mục
Tạo ứng dụng đọc file nhị phân
Tạo ứng dụng đọc file văn bản
Tạo ứng dụng lưu dữ liệu vào file nhị phân
Tạo ứng dụng lưu dữ liệu vào file văn bản
	
	

	Chương 5
	Lập trình đa tuyến trong Java
	3
	4.2.5

	Bài 1
	Cài đặt lớp kế thừa Thread
Cài đặt lớp Runable
Cài đặt ví dụ Producer- Consumer
Cài đặt ứng dụng multi thread
	
	

	Chương 6
	Lập trình địa chỉ ứng dụng trong Java
	3
	4.2.6

	Bài 1
	Tạo ứng dụng xác định lớp địa chỉ IP
Tạo ứng dụng decode URL
Tạo ứng dụng encode URL
Tạo ứng dụng trích xuất các thành phần URL
	
	

	Chương 7
	Lập trình socket Client-Server với Java
	3
	4.2.8

	Bài 1
	Tạo ứng dụng Client-Server gửi nhận nội dung văn bản
Tạo ứng dụng Client-Server chat nhiều user sử dụng multi thread
Tạo ứng dụng game cờ caro
	
	


7. Phương pháp giảng dạy - Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Seminar (bài tập lớn, đồ án)
- Thực hành: Sinh viên tự thực hành ở nhà + thực hành có hướng dẫn của GV.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp (60 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]	Văn Thiên Hoàng, Giáo trình lập trình mạng, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM
[2]	Hà Mạnh Đào, Giáo trình lập trình mạng, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
[2]	Nguyễn Phương Lan- Hoàng Đức Hải, Java lâp trình mạng, Nhà xuất bản Giáo dục
[3]	Darrel Ince & Adam Freemat, Programming the Internet with Java, Addison-Wesley .    
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính

	6
	0
	0

	- Nghiên cứu trước:
+ Mô hình TCP/IP.
+ Giao thức tầng ứng dụng


	
	Chương 2: Lập trình hướng đối tượng với Java
	12
	0
	6
	- Ôn lại:
+ Lập trình hướng đối tượng
- Nghiên cứu trước:
+ Cú pháp lập trình trong Java.
- Làm các ví dụ trong giáo trình và bài tập cuối chương.

	
	Chương 3: Mô hình Client-Server

	6
	0
	0
	- Ôn lại:
+ Kiến trúc internet và các dịch vụ trên internet.
+ Một số khái niệm quan trọng của
Internet và WWW như DNS, hosting,…
- Nghiên cứu trước:
+ Các protocol phổ biến của ứng dụng mạng

	
	Chương 4: Luồng vào ra 

	8
	0
	6
	- Ôn lại:
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Làm các ví dụ trong giáo trình và bài tập cuối chương.

	
	Chương 5: Quản lý địa chỉ
	10
	0
	6
	- Ôn lại:
+ Tạo giao diện với công cụ Window Builder trong Eclipse
- Nghiên cứu trước:
+ Địa chỉ URL
- Làm các ví dụ trong giáo trình và bài tập cuối chương.

	
	Chương 6: Lập trình đa tuyến
	6
	0
	6
	- Ôn lại:
+ Kế thừa trong Java
- Làm các ví dụ trong giáo trình và bài tập cuối chương.

	
	Chương 7: Lập trình Socket cho TCP
	12
	0
	6
	- Ôn lại:
+ Lập trình đa tuyến 
- Làm các ví dụ trong giáo trình và bài tập cuối chương.



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN








1

